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ThờikhóabiểulớpTiếngAnh - IEEP 
 

IEEP days plan (from 03/10/2011) 

Buổi 

(Session) 

Thứhai 

(Monday) 

Thứba 

(Tuesday) 

Thứtư 

(Wednesday) 

Thứnăm 

(Thursday) 

Thứsáu 

(Friday) 

Sáng 
Ca 1      

Ca 2      

Chiều 

Ca 1 

Elementary 2 

(Chris) 

Room 11 G 

 

Elementary 2 

(Chris) 

Room 11 G 

  

Ca 2  

Elementary 2 

(John) 

Room 33 

 

Elementary 2 

(Pamela) 

Room B41 

 

 
Sáng (morning): 7:30 – 11:30;  

 Ca 1 (block 1): 7:30 – 9:30 

 Ca 2 (block 2): 10:00 – 12:00 
Chiều (afternoon): 13:00 – 17:30;  

 Ca 1 (block 1): 13:00 – 15:00 

 Ca 2 (block 2): 15:30 – 17:30 
Room 33: lầu 3, tòa nhà Trung tâm Tin học 
Room 11G: lầu 11, tòa nhà I 
Room B41: lầu 3, tòa nhà B 
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DanhsáchlớpElementary 2 

TT Mã SV HọvàTên Ngàysinh Khoa Khoá Ngànhhọc 

1 1158058 TRẦN ĐĂNG KHOA 16/02/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

2 1158064 HOÀNG XUÂN LẬP 01/06/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

3 1158066 PHẠM CHÍ LINH 09/02/1992 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

4 1158068 CHÂU PHẠM GIA LỘC 02/07/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

5 1158074 LÊ QUỐC  NAM 22/06/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

6 1158079 BÙI THỊ MINH NGỌC 25/08/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

7 1158080 NGUYỄN PHƯƠNG  NGỌC 17/07/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

8 1158082 TRẦN THỤY THẢO NGUYÊN 30/08/1992 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

9 1158083 ĐÀO VĂN NGUYÊN 03/08/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

10 1158086 BÙI MINH NGUYỆT 06/10/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

11 1158088 TRỊNH MINH NHẬT 11/03/1991 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

12 1158092 VÕ PHƯƠNG QUỲNH NHƯ 30/11/1992 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

13 1158093 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 23/04/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

14 1158095 TRƯƠNG QUANG PHÚ 23/01/1990 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

15 1158096 TRẦN PHÚC 12/11/1985 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

16 1158097 LÊ GIA PHƯỚC 29/10/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

17 1158098 TRỊNH MINH PHƯƠNG 12/03/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

18 1158099 ĐINH THỊ TUYẾT PHƯƠNG 27/08/1992 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

19 1158102 ĐÀO MINH  QUÂN 01/01/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

20 1158108 HUỲNH ANH QUANG 15/10/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

21 1158109 NGUYỄN ĐĂNG  QUANG 07/09/1992 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

22 1158111 LÊ MẠNH QUÝ 28/12/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

23 1158112 TRẦN NGỌC QUÝ 21/09/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 

24 1158113 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG QUYÊN 25/07/1993 ITEC 1 QuảnlýKinhdoanhQuốctế 
 

Thông tin liênhệ: 

Mọi chi tiếtxinvuilòngliênhệvớiTrungtâmĐàotạoQuốctế - ITEC: 

(08) 38 303 625 (GặpcôViênhoặccôHạnh)  - email: itec@hcmus.edu.vn 

Hoặccácbộphậnliênquan: 
- Thắcmắcvềviệcđiền Application form: liênhệcôViên 0989.986.625 

- Thắcmắcvềviệcđăngkí BHYT vàThẻsinhviên: liênhệcôHạnh 0902.851.175 

 

Chú ý vềviệclàmthẻSinhviên, bảohiểm y tếvàApllication form: 

Tấtcảsinhviêncầnnộplạitại VP Trungtâm ITEC vàongày 12 và 13/9/2011. 

mailto:itec@hcmus.edu.vn
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Sinhviêncóthểthamkhảohướngdẫnđiền form tại Website ITEC, mục Tin tức. 


